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PHỤ LỤC III
HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á

- THÁI BÌNH DƯƠNG (GPEA)

I. Một số kết quả đạt được trong giai đoạn 1996 - 2020
1. Khái quát chung về kết quả đạt được của hoạt động GTCLQG giai đoạn 1996 - 2020
Sau gần 25 năm hoạt động, hình thành trong Phong trào Năng suất - Chất lượng, GTCLQG đã có những chuyển biến tích cực, các hoạt động về chất lượng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để các DN bước vào giai đoạn hội nhập tích cực với thị trường quốc tế và khu vực.

Được hình thành năm 1995 và từ năm 1996 chúng ta đã tổ chức bình chọn, xét tặng GTCLQG hàng năm cho các DN tiêu biểu. Đây là giải thưởng chính thức của Chính phủ dành cho các DN có hệ thống quản lý tốt, sản xuất - kinh doanh có hiệu quả. GTCLQG với hệ thống tiêu chí và cách thức đánh giá theo chuẩn mực quốc tế là một giải thưởng có uy tín với các DN trong nước và được đánh giá cao ở bình diện quốc tế và khu vực. Được lựa chọn trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành phố, giải thưởng còn có mục đích xây dựng những điển hình tiêu biểu của địa phương nhằm động viên phong trào chất lượng trong phạm vi cả nước. Cùng với các hình thức tôn vinh khác dành cho DN, GTCLQG góp phần quan trọng vào hệ thống các giải pháp tổng thể để xây dựng, phát triển phong trào chất lượng của nước ta trong những năm vừa qua.

Qua 25 năm hoạt động của giải thưởng, đã có 2.030 lượt DN được trao tặng GTCLQG, trong đó có 280  lượt DN được trao tặng giải vàng và 129 DN được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng. Các DN Việt Nam từ năm 2000 liên tục tham gia Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA). Đến năm 2020 đã có 50 DN Việt Nam được trao giải này.
Số liệu các loại GTCLQG được trao tặng hàng năm từ năm 1996 – 2020
	Năm
	Tổng số

giải thưởng
	Giải Vàng 
Chất lượng 
Quốc gia
	Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA)
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

	1996
	32
	1
	
	

	1997
	50
	4
	
	

	1998
	66
	10
	
	

	1999
	93
	11
	3
	

	2000
	70
	13
	
	

	2001
	45
	4
	2
	4

	2002
	58
	4
	
	4

	2003
	81
	4
	4
	4

	2004
	95
	5
	2
	5

	2005
	132
	5
	2
	5

	2006
	128
	6
	2
	6

	2007
	131
	6 
	2
	6

	2008
	117
	6
	2
	6

	2009
	108
	11
	2
	11

	2010
	96
	11
	3
	11

	2011
	96
	11
	2
	11

	2012
	67
	17
	3
	17

	2013
	82
	20
	2
	20

	2014
	65
	19
	3
	19

	2015
	77
	20
	3
	

	2016
	77
	15
	3
	

	2017
	73
	15
	4
	

	2018
	75
	22
	2
	

	2019
	61
	21
	4
	

	2020
	55
	19
	
	

	Cộng
	2.030
	280
	50
	129


 (Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Biểu đồ Số lượng các DN đạt Giải thưởng chất lượng năm 1996 - 2020
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(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
Số lượng các giải thưởng được trao tặng có mức độ tăng, giảm không đều qua các năm. Điều này có thể lý giải như sau:

* Giai đoạn 1996 – 2008: 

Giải thưởng có tên gọi là Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Giai đoạn này, Giải thưởng mang tính phong trào, vừa mang tính quảng bá cho giải thưởng, vừa giới thiệu và khích lệ các DN Việt Nam quan tâm, tham gia Giải thưởng qua đó khuyến khích các DN xây dựng và áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến như ISO 9001, ISO 14001.

* Giai đoạn 2009 cho đến 2020: 

Giải thưởng được nâng cao và có một vị thế nổi trội hơn, có tên gọi là Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Giải thưởng đã được nâng tầm quốc gia và do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng. Giai đoạn này tiêu chí, quy trình tuyển chọn, đánh giá chặt chẽ hơn, sự cạnh tranh giữa các DN cũng nhiều hơn. Hơn nữa giai đoạn này do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là các năm 2011 – 2020 nên số lượng DN được trao giải có xu hướng giảm. Nhưng không vì thế mà chất lượng giải thưởng và mức độ quan tâm của giải thưởng giảm, mà trái lại DN tham dự và các cơ quan tổ chức giải thưởng từ Trung ương đến địa phương càng ý thức rõ uy tín và vị thế của DN trong cộng đồng DN và xã hội. GTCLQG đã trở thành một hoạt động thường xuyên trong phong trào Năng suất - Chất lượng của nước ta, từng bước trở thành một công cụ tích cực nhằm giúp các DN tăng cường năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong quá trình hội nhập nền kinh tế nước ta với khu vực và thế giới.

2. Hiệu quả đạt được của GTCLQG giai đoạn 1996 - 2020
2.1. GTCLQG góp phần tạo dựng một phong trào năng suất - chất lượng trên qui mô toàn quốc
GTCLQG là giải thưởng chất lượng duy nhất được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và do Thủ tướng Chính tặng hằng. Điều này cho thấy sự thừa nhận của Nhà nước về tầm vóc quốc gia của Giải thưởng, tầm quan trọng của GTCL đối với việc thúc đẩy hoạt động chất lượng trên qui mô toàn quốc và tôn vinh những thành tích và kết quả nội trội của các DN cho nền kinh tế. Cơ cấu hoạt động và hoạt động đánh gía, tuyển chọn đã được thực hiện ở phạm vi quốc gia, từ Trung ương đến địa phương. Các hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố và Hội đồng quốc gia về GTCLQG đã kết hợp hình thành một mạng lưới hoạt động  rộng khắp ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, thu hút được nhu đại diện của các ngành nghề tại địa phương và của các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia với tư cách là thành viên hội đồng các cấp để tuyển chọn được những DN xuất sắc của từng địa phương và của cả nước để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG. Ở nhiều địa phương Lãnh đạo tỉnh, thành phố làm chủ tịch hội đồng sơ tuyển. Chính sự tham gia này cũng đã minh chứng cho sự thu hút và tầm quan trọng tại từng địa phương và cũng tạo điều kiện để việc triển khai các hoạt động năng suất – chất lượng trong đó có hoạt động GTCLQG đi vào chiều sâu và thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động quản lý.
Sự đổi mới, cải tiến liên tục trong hoạt động GTCLQG, đặc biệt là qui chế tuyển chọn, đã tạo điều kiện và cơ sở thuận lợi để các tỉnh/thành phố ngày càng quan tâm hơn đến GTCLQG, từ đó khuyến khích các DN tại địa phương tham gia ngày càng nhiều. Qua các năm, hoạt động GTCLQG luôn có các điều chỉnh biện pháp và chính sách phù hợp để lôi cuốn hầu hết các tỉnh/thành phố trong cả nước tham gia, đặc biệt là các tỉnh miền núi, các tỉnh có số lượng DN ít, kinh tế kém phát triển. Tổng cục TCĐLCL phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tại các tỉnh/thành phố có những kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai hoạt động GTCL như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo về GTCL, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí cho các DN tham gia GTCLQG. Tại nhiều địa phương, Tổng cục TCĐLCL đã phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố có các chương trình triển khai khuyến khích các DN điển hình tại địa phương tham gia GTCL, như hỗ trợ kinh phí, chuyên gia tư vấn cho các DN này xây dựng và áp dụng ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và các hệ thống quản lý để tiến tới tham gia GTCLQG. 
Những năm về trước, trình độ quản lý của DN tư nhân còn hạn chế, ít quan tâm đến các hoạt động mang tính phong trào, chỉ chú trọng đến nâng cao chất lượng sản phẩm cụ thể mà ít để ý hoặc chưa nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống quản lý, gây dựng thương hiệu. Những năm gần đây, tình hình này đã khác, cách tiếp cận vấn đề chất lượng đã thay đổi và tham gia GTCLQG chính là biểu hiện của sự thay đổi tư duy này. Bên cạnh đó, GTCLQG trong thời gian qua cũng có chủ trương khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào hoạt động GTCL nhằm phát triển phong trào chất lượng rộng khắp và có sức lan toả mạnh mẽ hơn. Đây cũng chính là một thành công đáng ghi nhận của GTCLQG trong những năm qua. Trong khi đó, nhìn chung các DN nhà nước cơ chế quản lý vẫn đang trong giai đoạn trì trệ, cồng kềnh, kém hiệu quả. Việc tham gia GTCLQG mang nặng tính phong trào, thành tích mà chưa nhận thức thực sự được lợi ích của việc tham gia này. Bên cạnh đó, một số địa phương, nhất là những địa phương nhỏ, kinh tế kém phát triển thì đối tượng khuyến khích, hỗ trợ tham gia GTCLQG cũng chính là các DN nhà nước.


2.2. GTCLQG giúp DN tự xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh
GTCLQG, với những tiêu chí tuyển chọn và mô hình áp dụng, dựa trên các nguyên lý và phương pháp quản lý hiện đại, hướng vào việc cải tiến chất lượng quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh và dịch vụ của các doanh nghiệp nhằm hệ thống hoá và cơ cấu hoá hệ thống quản lý để từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và năng suất của DN. 

Qua việc nghiên cứu các Báo cáo tự đánh giá tham dự GTCLQG của các DN đạt giải trong các năm 2000 - 2020, nhận thấy GTCLQG thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho DN tự đánh giá khả năng và năng lực quản lý của mình để qua đó tự xây dựng, điều chỉnh và hoàn chỉnh công tác quản lý của mình theo hướng đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất lượng tiên tiến, khoa học và hiệu quả hiện nay trên thế giới và phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển của các DN Việt Nam.

* Đối với các yếu tố về hệ thống quản lý:

(1)  Qui mô doanh nghiệp

GTCLQG khuyến khích mọi loại hình DN tham gia giải không phân biệt qui mô DN. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của GTCLQG cho thấy qui mô DN ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả việc triển khai áp dụng GTCLQG tại các DN.

Các DN vừa và nhỏ có nhiều thuận lợi. Khó khăn chính của DN vừa và nhỏ chính là nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ quản lý, số lượng cán bộ quản lý ít, kiêm nhiệm nhiều công việc, ít được đào tạo bài bản, kiến thức quản lý chủ yếu là tự học hỏi, nguồn kinh phí hạn chế do đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý.

DN lớn có nguồn lực tương đối đầy đủ, có trình độ kỹ thuật và quản lý nề nếp, có nhận thức về việc áp dụng các mô hình quản lý (có nhiều DN đã áp dụng các mô hình quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, TQM, HACCP, GMP..., có nhiều phương tiện về quản lý tiên tiến, có nguồn kinh phí dồi dào. Đối với các DN liên doanh hoặc DN FDI thì càng có nhiều thuận lợi cho việc áp dụng GTCLQG. Thực tế GTCLQG ngày càng đưa ra các tiêu chí phù hợp và hỗ trợ công tác quản lý DN để lôi cuốn mọi loại hình DN tham gia GTCL. 

(2) Về thời gian hoạt động

Với yêu cầu về thời gian hoạt động của DN phải trên 5 năm, GTCLQG đủ thời gian tối thiểu để DN có thời gian xây dựng và áp dụng mô hình quản lý của GTCLQG, đồng thời đảm bảo cho DN tham gia giải thưởng chứng tỏ được kết quả SXKD hiệu quả và tăng trưởng trong 5 năm gần nhất (yêu cầu này được thể hiện trong mục Kết quả sản xuất - kinh doanh của Báo cáo tự đánh giá tham dự GTCLQG của DN).

(3) Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của DN không ảnh hưởng đến việc tham dự GTCLQG. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của GTCLQG trong thời gian qua cho thấy mỗi lĩnh vực hoạt động có một số thuận lợi và khó khăn riêng. Ví dụ: ngành nghề nào có mức độ phức tạp cao, khó chủ động và tập trung hoàn chỉnh các yếu tố như nguyên vật liệu nhập từ nhiều nguồn, hay gặp biến động về chất lượng như thời tiết, mùa vụ hoặc biến động về giá cả ... sẽ khó ổn định được chất lượng đầu ra. Ngành nghề nào yêu cầu có độ chính xác cao thì nhân lực cần có thời gian đào tạo lâu hơn và phức tạp hơn.

 (4) Quản lý thông tin và tài liệu

Yêu cầu về quản lý thông tin và tài liệu được qui định trong Tiêu chí 4 của GTCLQG (xem Bảng 1.1). Thực tế thì hầu hết các DN xem nhẹ, thực hiện không đầy đủ và có nhiều sự không phù hợp về quản lý hồ sơ, tài liệu. Tham dự GTCLQG, bắt buộc các DN phải tuân thủ yêu cầu này qua việc quản lý và khai thác các nguồn thông tin, hồ sơ, tài liệu, thiết lập một hệ thống trao đổi thông tin nội bộ, chia sẻ thông tin để cung cấp các dữ liệu thông tin đầu vào cho hoạt động báo cáo, thống kê, phân tích, dự báo hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Thực tế cho thấy, các DN làm tốt công tác này sẽ tạo thuận lợi cho việc cung cấp các bằng chứng khách quan khi hội đồng tuyển chọn tiến hành đánh giá tại DN.

* Đối với các yếu tố về vai trò của lãnh đạo:

GTCLQG đặc biệt quan tâm đến vai trò của lãnh đạo trong việc áp dụng, duy trì, nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý trong DN bởi lãnh đạo DN quyết định sự thành công hay thất bại của việc áp dụng GTCLQG tại DN.

GTCLQG giúp người lãnh đạo cấp cao của DN quan tâm đến các giá trị và hoạt động, cũng như việc định hướng vào khách hàng và những người có liên quan như thế nào, bao gồm cả việc tăng cường năng lực, đổi mới và định hướng các hoạt động của DN. Đồng thời, DN phải thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội cũng như sự chăm sóc đối với những cộng đồng gắn bó mật thiết với mình như thế nào. 

Trong thời gian qua, GTCLQG luôn chú trọng đến việc nâng cao nhận thức và tư duy của người lãnh đạo: không phải làm chất lượng bằng mọi giá, đạt giải thưởng đã khó nhưng duy trì các tiêu chí của giải thưởng càng khó hơn.

Qua khảo sát và thực tế đánh giá tại các DN cho thấy rằng tại các DN lớn, nhất là các DN liên doanh hoặc FDI thì các yếu tố về vai trò của lãnh đạo luôn được quan tâm và thực hiện tốt hơn tại các DN vừa và nhỏ. Nhược điểm thường gặp là các lãnh đạo DN chỉ quan tâm đến tính hình thức chứ chưa thực sự thiết lập hệ thống quản lý mô hình của GTCLQG và duy trì hệ thống quản lý này. Điều này hay gặp phải tại các DN vừa và nhỏ mới tham dự giải và có xu hướng giảm dần trong quá trình tham gia giải về sau. Chính GTCLQG đã làm cho lãnh đạo DN nhận thức rõ ràng hơn về vai trò chủ đạo của mình, sự cần thiết của việc xây dựng và áp dụng mô hình quản lý tiên tiến, cũng như trách nhiệm của mình đối với người lao động, cộng đồng xã hội và môi trường.


* Đối với yếu tố nguồn lực:

(1)  Nguồn nhân lực

Việc tham gia GTCLQG đòi hỏi DN cần có một đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ ở mọi khâu từ lãnh đạo, quản lý đến công đoạn sản xuất, kiểm tra ... do đó, trình độ văn hoá, quản lý, chuyên môn của đội ngũ này càng cao thì càng thuận lợi cho DN khi triển khai áp dụng. Một điều chắc chắn rằng việc duy trì tính hiệu lực và hiệu quả của GTCLQG tại DN không chỉ đơn thuần trông cậy vào lãnh đạo cao nhất hoặc người đại diện lãnh đạo về chất lượng của DN mà phải có sự tham gia của mọi cán bộ, nhân viên trong DN, đặc biệt là đội ngũ quản lý.

Thực tế, GTCLQG đã giúp DN tạo dựng một nền văn hoá đề cao chất lượng, coi chất lượng và sự thoả mãn khách hàng là sự tồn tại và phát triển bền vững của DN thông qua việc tuân thủ mọi nguyên tắc của một hệ thống quản lý tiên tiến và hiệu quả với sự tham gia của mọi thành viên. Do đó, trong quá trình áp dụng, DN luôn phải tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của mình đáp ứng các yêu cầu của GTCLQG. Cụ thể là các DN tham gia GTCLQG đều phải xây dựng và thực hiện các qui trình, các kế hoạch, chương trình tuyển dụng và đào tạo hàng năm. 

(2)  Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc

GTCLQG coi việc quản lý cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc là quá trình hỗ trợ cho các quá trình tạo giá trị (quá trình chính), trong đó cơ sở hạ tầng bao gồm: nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm theo; trang thiết bị sản xuất và đo lường; dịch vụ hỗ trợ khác. GTCLQG đòi hỏi các DN phải xây dựng và tuân thủ các qui trình, hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra; tạo lập một môi trường và điều kiện làm việc đảm bảo an toàn, sức khoẻ.

Tại các DN lớn hoặc DN liên doanh hoặc FDI thì hoạt động này được thực hiện tốt và tuân thủ đầy đủ theo đúng qui định, kể cả các yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

* Đối với việc quản lý các quá trình hoạt động:


Tiêu chí Quản lý các quá trình hoạt động của GTCLQG xem xét những nội dung chính của việc quản lý các quá trình hoạt động của tổ chức bao gồm việc thiết kế tập trung vào khách hàng, phân phối dịch vụ, sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh chủ chốt và quy trình hỗ trợ. Tiêu trí này liên quan tới tất cả các quy trình chính và hỗ trợ với sự tham gia của tất cả các đơn vị/bộ phận của DN. 

- Các quá trình chính bao gồm: 

+  Các quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ từ khâu thiết kế, cung ứng vật tư, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ.

+ Các quá trình kinh doanh bao gồm hoạt động bán hàng và xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng, bảo hành sản phẩm/dịch vụ.

- Các quá trình hỗ trợ: trợ giúp cho hoạt động thiết kế, phân phối các sản phẩm và dịch vụ và cho các hoạt động kinh doanh thường ngày của tổ chức. Các quá trình này có thể bao gồm tài chính và kế toán, quản lý trang thiết bị, pháp luật, nguồn nhân lực, hành chính. 

Áp dụng GTCLQG giúp các DN xây dựng các thủ tục, qui trình cụ thể để quản lý các quá trình. Nhưng điều quan trọng hơn là toàn bộ các quá trình này lập thành một mạng lưới các quá trình. GTCLQG giúp DN quản lý tốt các quá trình và mối quan hệ giữa chúng.

Để thực hiện được điều này, DN phải tiến hành các biện pháp sau:

- xác định các quá trình để đạt được kết quả mong muốn;

- xác định các mối quan hệ tương tác giữa các quá trình và mối quan hệ của từng bộ phận/đơn vị trong DN với các quá trình;

- qui định trách nhiệm rõ ràng để quản lý các quá trình này;

- xác định rõ khách hàng và người cung ứng nội bộ cũng như bên ngoài của từng quá trình;

- nghiên cứu các bước của quá trình, các biện pháp kiểm soát, đào tạo, thiết bị, phương pháp và nguyên vật liệu để đạt được kết quả mong muốn.

Một điều chắc chắn rằng các DN đạt GTCLQG đều làm tốt hoạt động này và kết quả đạt được là toàn bộ các quá trình sản xuất - kinh doanh của DN, bao gồm cả quá trình chính và quá trình hỗ trợ đều được quản lý chặt chẽ và khoa học.

* Đối với hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến:


Đo lường, phân tích và cải tiến là hoạt động cần thiết để DN nhận biết những gì đã đạt được, những gì còn tồn tại, chủ động khắc phục nhược điểm tiến tới những thành quả cao hơn. Áp dụng GTCLQG sẽ tạo cơ hội cho DN tiếp cận và tiến hành các phương pháp thống kê, phân tích các số liệu về hoạt động sản xuất - kinh doanh, thị trường, nhà cung ứng, khách hàng và đối thủ cạnh tranh . Trên cơ sở đó, DN có thể chủ động phân tích, lập kế hoạch thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Cải tiến không ngừng là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp quản trị của mọi DN tham gia GTCLQG. Cải tiến và cải tiến liên tục giúp DN nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng sản phẩm/dịch vụ của mình. 

Tiêu chí này của giải thưởng đòi hỏi DN phải: cải tiến liên tục sản phẩm, quá trình và hệ thống, hiệu lực và hiệu quả của các quá trình; giáo dục và đào tạo mọi thành viên trong DN về ý thức, phương pháp và công cụ cải tiến; thiết lập biện pháp và mục tiêu để hướng dẫn và tìm kiếm các cải tiến; và thừa nhận các cải tiến.

Thực tế, các DN nào làm tốt hoạt động cải tiến sẽ duy trì việc áp dụng GTCLQG một cách có hiệu lực và hiệu quả.


2.3. GTCLQG giúp các DN nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường trong quá trình hội nhập nền kinh tế với khu vực và thế giới 

Về phía các DN tham gia GTCL, nhiều DN đã nhận thức được lợi ích thiết thực của việc tham gia GTCL không chỉ nhằm để tôn vinh DN mà chính bằng việc tham gia GTCLQG, DN có cơ hội tự đánh giá lại các mặt hoạt động của mình theo các tiêu chí của GTCL. Thông qua quá trình tự xem xét và tự đánh giá, bản thân nhiều DN, dù không đạt được giải, cũng đã phát hiện nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh trong quản lý, điều hành, trong tổ chức sản xuất - kinh doanh của mình để đề ra những biện pháp kịp thời khắc phục. Chính vì vậy, hoạt động GTCLQG qua từng năm đã ghi nhận được sự chuyển biến tích cực cả về số lượng cũng như về chất lượng DN tham gia. 

Điều quan trọng là GTCLQG đã kết hợp được với việc áp dụng các Hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 50001, ISO 27001, TQM, GMP, HACCP ... để giúp cho các DN nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh một cách cơ bản và bền vững. Như ta đã biết, GTCLQG áp dụng mô hình chuẩn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ (MBA). Trong đó các tiêu chí của giải thưởng có những yêu cầu và hạng mục tương ứng với các yêu cầu của ISO 9001. 

Tại nhiều nước trên thế giới, tổ chức tham gia GTCLQG hoặc khu vực phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Đây là điều kiện cần và đủ để tổ chức có thể đáp ứng được các tiêu chí tuyển chọn GTCLQG. Có chứng chỉ ISO 9001, đồng nghĩa với việc tổ chức đã có một hệ thống quản lý có hiệu quả và hiệu lực, sản phẩm - hàng hoá - dịch vụ của tổ chức luôn thoả mãn các yêu cầu của khách hàng, mọi quá trình được quản lý chặt chẽ theo các yêu cầu quản lý tiên tiến trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà số lượng các DN áp dụng các hệ thống quản lý ngày một tăng, nhất là tại các nước có nền công nghiệp phát triển. Điều này cho thấy các tiêu chí tuyển chọn GTCLQG hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001 đã minh chứng cho tính hiệu quả của việc tham gia vào GTCLQG, định hướng cho các DN có một phương pháp quản lý tiên tiến, toàn diện và hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hoá - dịch vụ của mình và khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là đối với DN có quy mô vừa và nhỏ. Nhưng phải nhấn mạnh rằng GTCLQG giúp DN liên tục cải tiến hoạt động của mình, đòi hỏi công tác quản lý phải nâng lên một tầng cao hơn, vươn tới sự hoàn thiện mình của các DN. 

Tại Việt Nam, các DN tham gia GTCLQG phải chứng tỏ được mình đã áp dụng một hệ thống quản lý theo mô hình của ISO 9001 hoặc áp dụng các mô hình quản lý đặc thù khác như ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001...  Trong các văn bản quy định về GTCLQG đã quy định rõ điều này.

Qua số liệu thống kê về DN đạt giải hằng năm cho thấy các DN được trao GTCLQG có chứng chỉ ISO 9001, ISO 14000 hoặc các HTQL khác tăng lên hàng năm và đặc biệt từ năm 2009 khi Giải thưởng chính thức được nâng cấp thành Giải thưởng chất lượng quốc gia và do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng giải thì đây là điều kiện bắt buộc. 
Một điều chắc chắn rằng DN được GTCLQG phải là DN đạt những thành tích tốt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, áp dụng thành công các mô hình, hệ thống quản lý, nhất là Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đem lại hiệu quả và hiệu lực hệ thống quản lý cho DN. Điều này được thể hiện trong tiêu chí thứ 7 của GTCLQG. 

Tiêu chí 7 "Kết quả hoạt động, kinh doanh" xem xét hành động và sự cải tiến của DN trong các lĩnh vực SXKD chính trong 5 năm gần nhất, bao gồm:

1. Kết quả về sản phẩm và dịch vụ

2. Kết quả về định hướng vào khách hàng

3. Kết quả về tài chính và thị trường

4. Kết quả về nguồn nhân lực

5. Kết quả về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

6. Kết quả về điều hành và trách nhiệm xã hội

Kết quả này phải chứng tỏ được năm sau cao hơn năm trước và thực sự nổi trội. DN đạt GTCLQG bắt buộc phải đáp ứng được tiêu chí này.

DN đạt GTCLQG cũng đồng nghĩa với việc DN hội nhập quốc tế và khu vực về chất lượng. Bởi hai lý do cơ bản sau:

1) GTCLQG chấp nhận mô hình Giải thưởng chất lượng quốc gia Hoa Kỳ (MBA) - một mô hình GTCL tiên tiến đang được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.

2) GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) được tổ chức xét tặng hàng năm do Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương chủ trì. Từ năm 2000, Việt Nam luôn đề cử các DN đạt GTCLQG của Việt Nam xuất sắc nhất tham dự giải thưởng GPEA và cho đến nay đã có 49 DN Việt Nam đạt giải.

Do đó, DN đạt GTCLQG chắc chắn sẽ củng cố và gây dựng được thương hiệu và uy tín, cũng như ưu thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là các DN xuất khẩu.


2.4. GTCLQG có một hệ thống văn bản pháp lý và tài liệu nghiệp vụ tương đối đầy đủ và đồng bộ
Là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nên hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến GTCLQG từ trước cho đến nay đều do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành. Văn bản pháp lý quan trọng nhất cho việc vận hành hoạt động GTCLQG hàng năm là Quy chế tuyển chọn GTCLQG. Từ năm 1996 đến nay, các Quy chế tuyển chọn GTCLQG đã soát xét sáu lần cho phù hợp với môi trường và điều kiện thực tế của nền kinh tế Việt Nam.

Mục đích chính của việc soát xét Quy chế tuyển chọn GTCLQG là:

1. Phù hợp với việc sửa đổi của GTCL quốc gia Hoa Kỳ (MBA) mà Việt Nam đang chấp nhận thành mô hình chuẩn;

2. Cải tiến GTCLQG cho phù hợp với đặc thù của nền kinh tế và trình độ quản lý của các DN Việt Nam qua từng giai đoạn;

3. Xây dựng một phong trào năng suất - chất lượng tại Việt Nam;

4. Luôn cuốn được nhiều thành phần kinh tế, loại hình DN tại nhiều tỉnh/thành phố tham gia.

Các văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến hoạt động GTCLQG bao gồm:

· Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

· Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

· Nghị định 74/2018/NĐ/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ bổ sung, thay thế một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP.
· Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về GTCLQG.
Ngoài Quy chế tuyển chọn giải thưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn xây dựng một bộ tài liệu nghiệp vụ đồng bộ cập nhật với trình độ chung của GTCL quốc gia của các nước trong khu vực, có thể giúp cho các DN tự đánh giá theo các yêu cầu của Giải thưởng và hội đồng tuyển chọn các cấp thực hiện việc đánh giá, tuyển chọn một cách bài bản như:

1)  Tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Tài liệu hướng dẫn DN viết báo cáo)

2)  Tài liệu hướng dẫn dành cho chuyên gia đánh giá.

3)  Các giáo trình tập huấn, đào tạo cho DN tham gia GTCLQG và tài liệu đào tạo chuyên gia đánh giá.

Đối với DN, các tài liệu nghiệp vụ này trợ giúp rất có hiệu quả cho các DN được trao giải và các DN không được trao giải có thể vận dụng phương pháp tự đánh giá trên cơ sở đối sánh hoạt động của mình với các tiêu chí của giải thưởng để xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng quản lý, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. Ngay cả các DN không tham dự chương trình GTCL hàng năm cũng có thể áp dụng mô hình GTCL cho mục đích tự đánh giá.  Đối với chuyên gia đánh giá thì đây như là một tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ nhằm định rõ các nội dung, phương pháp, chuẩn mực, kỹ năng, ... trong quá trình tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự và đánh giá tại chỗ DN. Các tài liệu này được cập nhật hàng năm cho phù hợp với các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia Hoa Kỳ (MBA) và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) và được biên soạn dựa vào các tài liệu nghiệp vụ của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Mỹ (MBA), GPEA và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các tiêu chuẩn, hướng dẫn, ... của Việt Nam và nước người giới thiệu về các mô hình quản lý tiên tiến hiện nay trên thế giới như ISO 9001, ISO 14001,  ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, TQM, GMP, HACCP, 5S, Six Sigma, 7 Tools ... hỗ trợ cho DN có thể tiếp cận một cách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hoạt động GTCLQG.

3. Nhận xét chung 

Ta thấy rằng, các quốc gia tại cùng một khu vực hoặc Châu lục thường áp dụng các mô hình giải thưởng giống nhau. Các quốc gia Châu Âu áp dụng mô hình EQA, còn hầu hết các quốc gia ở Châu lục khác áp dụng mô hình MBNQA. Điều này được lý giải bởi xu hướng sự hợp tác, liên kết về kinh tế của quốc gia trong từng khu vực trên thế giới như khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh Châu Âu (EU), khu vực Bắc Mỹ (NAFTA), ... Thừa nhận nhau về chất lượng cũng là một cách để tạo thuận lợi cho nhau trong trao đổi thương mại, xoá bỏ những rào cản kỹ thuật đối với thương mại, nâng sức cạnh tranh của các nước trong khu vực trên thị trường thế giới.

Ngoài hai mô hình giải thưởng chất lượng điển hình là Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ (MBNQA) và Giải thưởng Chất lượng Châu Âu (EQA) thì nhiều quốc gia, tổ chức cũng đã tự nghiên cứu, xây dựng các mô hình giải thưởng chất lượng của riêng mình như Ôx-tra-li-a, Ca-na-đa, Costa Rica, Lu-xem-bua, Croa-ti-a, I-xa-ren, Hy Lạp, Nhật Bản (giải thưởng Deming) ...

Qua đó, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn rằng dù chấp nhận hoàn toàn hai mô hình giải thưởng điển hình hay áp dụng mô hình giải thưởng chất lượng của riêng mình thì tựu chung các giải thưởng chất lượng nêu trên đều hướng đến các mục tiêu cơ bản sau:

1) Cung cấp một mô hình tự đánh giá để giúp tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý của mình thông qua việc áp dụng và duy trì thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất;

2) Tôn vinh xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp đạt những thành tích xuất sắc trong hoạt động, áp dụng thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội;

3) Thông qua giải thưởng chất lượng để nhằm khuyến khích phong trào năng suất, chất lượng cũng như định hướng phát triển, chính sách của hoạt động năng suất, chất lượng tại từng quốc gia, khu vực. 

Các tiêu chí giải thưởng chất lượng là cơ sở hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp tự xem xét, đánh giá và là căn cứ xét giải thưởng cũng như đưa ra phản hồi của hội đồng xét thưởng tới các tổ chức tham dự. Thêm vào đó, các tiêu chí này có 3 vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp gồm: 

- Giúp cải thiện năng lực, thực tế và kết quả hoạt động của tổ chức;

- Tạo điều kiện thông tin và chia sẻ các thực hành tốt nhất giữa các loại hình tổ chức; 

- Được sử dụng như một công cụ làm việc trong việc nhận thức và quản lý tình hình hoạt động cũng như trong việc hoạch định và triển khai của tổ chức. 

Để thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp nỗ lực hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động, hệ thống các tiêu chí giải thưởng chất lượng được thiết kế giúp các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cách tiếp cận tổng hợp trong việc quản lý hoạt động của mình nhằm đạt các kết quả:

- Cải thiện các giá trị đem lại cho khách hàng và các bên liên quan, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tổ chức;

- Cải thiện hiệu quả và khả năng hoạt động của tổ chức về mọi mặt;

- Nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các cá nhân và toàn bộ tổ chức.

Các tiêu chí giải thưởng chất lượng của các quốc gia và khu vực đều được xây dựng dựa trên một hệ thống các nguyên tắc cơ bản (các giá trị cốt lõi) sau:

1) Tầm nhìn của lãnh đạo;

2) Định hướng vào khách hàng;

3) Nâng cao kiến thức của tổ chức và cá nhân;

4) Nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan;

5) Sự linh hoạt, nhạy bén;

6) Chú trọng vào tương lai;

7) Quản lý để đổi mới;

8) Quản lý dựa trên sự kiện;

9) Trách nhiệm xã hội; 

10) Chú trọng vào kết quả và tạo ra giá trị;

11) Mục đích quản lý theo hệ thống.

Những giá trị và khái niệm này là cơ sở nền tảng cho việc định hướng hành vi của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao. Đó là nền tảng để hợp nhất các yêu cầu về vận hành và hoạt động chính gắn với kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Một điểm chung cơ bản và quan trọng giữa các giải thưởng chất lượng quốc gia và khu vực chính là sự tương đồng về quy trình đánh giá, xem xét trao giải, đào tạo chuyên gia, thông tin tuyên truyền. Cụ thể là:

1) Cơ cấu tổ chức của cơ quan chủ trì và triển khai giải thưởng bao gồm: Cơ quan chủ trì/bảo trợ giải thưởng, hội đồng giải thưởng, hội đồng thẩm định/đánh giá, nhóm chuyên gia đánh giá.

2) Phương pháp đánh giá: Đánh giá sự phù hợp và theo phương pháp chuyên gia chấm điểm.

3) Đánh giá theo 2 giai đoạn: trên hồ sơ và tại tổ chức, doanh nghiệp.

4) Coi GTCL/Mô hình kinh doanh hoàn hảo như một công cụ để giúp tổ chức, doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của mình.

5) Xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá GTCL theo đúng chuẩn bị; chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá GTCL cho chính các tổ chức, doanh nghiệp.

6) Lồng ghép hoạt động xét tặng giải vào các sự kiện về năng suất - chất lượng ở quy mô địa phương, quốc gia, khu vực nhằm nhằm tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá hoạt động GTCL. Ví dụ: hội nghị, hội thảo, diễn đàn, ngày chất lượng, hội trợ, triển lãm ....
Phần lớn các GTCL quốc gia của các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có định hướng mục tiêu và việc triển khai thực hiện tương đồng với định hướng mục tiêu và việc triển khai thực hiện của chương trình của mô hình chuẩn đã lựa chọn. Tuy nhiên, một số khác có định hướng mục tiêu như của mô hình chuẩn đã lựa chọn nhưng việc triển khai thực hiện lại có sự khác biệt (thường là yếu kém hơn). Một vài chương trình GTQG đã có những chỉnh sửa so với mô hình chuẩn cho phù hợp với những định hướng ưu tiên và trình độ quản lý, thực hành về chất lượng của nước mình, trong đó có Việt Nam. Để có thể thấy rõ được điều này, ta hãy so sánh GTCLQG với các GTCL trong khu vực và thế giới.

Về xác định và thực hiện sứ mệnh của các chương trình giải thưởng quốc gia

Việc xác định và thực hiện sứ mệnh của các chương trình giải thưởng là khác nhau đối với giải thưởng quốc gia của các nước trong khu vực. 

Hai yếu tố thường được xem xét để so sánh việc xác định và thực hiện sứ mệnh của các chương trình giải thưởng quốc gia, đó là:

- Định hướng của chương trình;

- Tỷ lệ của các tổ chức được đánh giá tại chỗ.

Về loại hình DN và khu vực/lĩnh vực tham dự

Các chương trình giải thưởng quốc gia áp dụng cho các khu vực/lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế - xã hội. Có chương trình áp dụng chung cho mọi khu vực/lĩnh vực, có chương trình lại áp dụng cho một vài khu vực/lĩnh vực. Ở một số chương trình giải thưởng quốc gia, số lượng khu vực/lĩnh vực tham dự còn được mở rộng thêm theo thời gian. Việc áp dụng các tiêu chí giải thưởng cho các khu vực/lĩnh vực tham dự cũng không giống nhau. Ở một số chương trình giải thưởng quốc gia có nhiều khu vực/lĩnh vực tham dự, toàn bộ các tiêu chí của giải thưởng đều được áp dụng bình đẳng cho mọi tổ chức bất kể thuộc khu vực/lĩnh vực nào nhưng ở một số chương trình khác, khu vực/lĩnh vực này phải tuân thủ yêu cầu của tất cả các tiêu chí giải thưởng nhưng khu vực/lĩnh vực khác chỉ phải tuân thủ một số tiêu chí quy định chứ không phải là tất cả (ví dụ: GTCL quốc gia Rajiv Gandhi của Ấn Độ). Một số chương trình giải thưởng quốc gia lại quy định các tiêu chí khác nhau cho các khu vực/lĩnh vực tham dự khác nhau (như trường hợp GTCL của Thủ tướng Malaixia).

Việt Nam phân chia các DN tham dự theo hai khu vực hoạt động (sản xuất và dịch vụ) là phù hợp với đặc thù của các DN Việt Nam: quy mô vừa và nhỏ, linh hoạt và dễ chuyển đổi lĩnh vực, hoạt động dịch vụ chưa phát triển nhằm khuyến khích các DN tại khu vực dịch vụ tham gia giải và đạt giải. Từ năm 2000, GTCLQG không phân loại chủ sở hữu, thành phần kinh tế của các DN dự giải. Điều này nhằm mục đích không phân biệt đối xử giữa các DN Việt Nam và các DN liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, tạo sự bình đẳng giữa các DN hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy sự cạnh tranh thực sự về mặt chất lượng của các DN, nâng cao uy tín và chất lượng của giải thưởng.

Về các tiêu chí giải thưởng

Giải thưởng quốc gia của các nước trong khu vực thường quy định từ 7 - 9 tiêu chí giải thưởng. Ngoài những tiêu chí có nội dung yêu cầu tương tự như nhau, sự khác biệt thường thể hiện ở các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm của tổ chức tham dự đối với cộng đồng xung quanh nói riêng và xã hội nói chung, sự đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, các chỉ số về phát triển bền vững...

Về đánh giá cho điểm đối với các tiêu chí về khả năng và kết quả

Các tiêu chí giải thưởng được chia thành 2 nhóm: nhóm "Tiếp cận - Khả năng" và nhóm "Kết quả". Nhóm "Tiếp cận - Khả năng" cho thấy việc nhận thức, huy động các nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như thế nào. Nhóm "Kết quả" cho thấy kết quả cụ thể (tính hiệu quả) của việc cải tiến hệ thống quản lý của DN. Do đó, khi chấm điểm tổng điểm của các Tiêu chí thuộc nhóm "Khả năng - kết quả" luôn phải cao hơn tổng điểm của Tiêu chí 7 "Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh". Bên cạnh đó, việc cho điểm đối với nhóm "Kết quả" có sự khác biệt đáng kể, ví dụ: giữa Giải thưởng Ôxtralia về Sự tuyệt hảo (ABEA) và Giải thưởng Chất lượng của Thủ tướng Malaixia (MPMQA).

Về các mức khen thưởng

Nhìn chung, đa số các chương trình giải thưởng quốc gia đều áp dụng nhiều cấp giải thưởng sau khi đánh giá cho điểm và xếp hạng. Trong những hệ thống giải thưởng đa cấp này, các tổ chức được đánh giá và xếp hạng ở cấp độ cao nhất sẽ được trao giải thưởng quốc gia (giải thưởng của chương trình giải thưởng quốc gia hoặc giải vàng) còn những tổ chức ở cấp độ khác sẽ được ghi nhận bằng các hình thức khác nhau (giải bạc trở xuống, giải khuyến khích hoặc bằng khen...).

4. Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng GTCLQG tại Việt Nam từ năm 1996 cho đến nay

Việc nghiên cứu các mô hình GTCL điển hình hiện nay trên thế giới, một số GTCL của khu vực và quốc gia và thực tiễn áp dụng GTCLQG trong gần 25 năm qua là hết sức cần thiết, giúp cho chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa trong quá trình triển khai GTCLQG tại Việt Nam thời gian qua, từ đó có những cải tiến và sửa đổi thích hợp trong thời gian tới. 

Dưới đây là những bài học thu được từ việc triển khai hoạt động GTCLQG từ trước đến nay.


4.1. Giải thưởng chất lượng quốc gia phải thể hiện chính sách chất lượng quốc gia

Hiện nay, trên thế giới có hai mô hình GTCL được thừa nhận là những mô hình chuẩn được nhiều quốc gia nghiên cứu và chấp nhận (chấp nhận hoàn toàn hoặc chấp nhận có sửa đổi) thành mô hình GTCL quốc gia của mình, đó là: GTCL Malcolm Baldrige (MBA) - GTCL Quốc gia của Mỹ và GTCL Châu Âu (EQA). Về thực chất, MBA và EQA không chỉ đơn thuần là giải thưởng được trao tặng trong những cuộc thi thông thường mà chúng chính là các hình thức thể hiện chính sách của Mỹ và Châu Âu trong lĩnh vực chất lượng. Do đó, GTCLQG cũng phải định hướng theo mục tiêu này.

Ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được coi là một trong các công cụ quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng của DN và được quy định trong Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Từ năm 2011 cho đến nay, hầu hết các tỉnh, thành đều lấy GTCLQG làm một hoạt động chính trong việc triển khai Dự án 2 tại địa phương mình, DN đăng ký tham dự GTCLQG được hỗ trợ từ Chương trình này.


4.2. Giải thưởng chất lượng đòi hỏi DN phải hoàn thiện chiến lược hoạt động

Phần lớn các DN tham dự GTCLQG đều nhận thấy rằng đạt giải là mục tiêu quan trọng nhưng áp dụng mô hình GTCLQG làm mục tiêu lâu dài để tự hoàn thiện mình, nâng cao hiệu hiệu hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trên cơ sở cơ cấu hoá và hệ thống hoá các công việc trong nội bộ DN theo định hướng cải tiến liên tục. Sự tham gia ngày càng rộng rãi của các DN các nước đối với các GTCLQG đã khẳng định sự nhận thức đúng đắn này.

Tại Mỹ, từ năm 1988 đến nay, hơn 2 triệu bản tài liệu hướng dẫn áp dụng các tiêu chí của MBA đã được phát hành tới các DN. Theo số liệu chưa đầy đủ của Quỹ Quản lý chất lượng Châu Âu (EFQM), mô hình hoàn thiện hoạt động DN của EFQM đã được hơn 20 nghìn DN của các nước Châu Âu (trong đó có 30 DN của các nước thuộc Liên minh Châu Âu trong số 50 DN hàng đầu trên thế giới) áp dụng.

Sức lan toả của các GTCLQG còn thể hiện qua số liệu thống kê số lượng giải thưởng chất lượng tại từng khu vực như sau:

· Châu Âu

:  40 giải thưởng của 34 quốc gia

· Châu Á

:  33 giải thưởng của 27 quốc gia

· Châu Mỹ

:  15 giải thưởng của 15 quốc gia

· Châu Phi

:  4 giải thưởng của 4 quốc gia

· Châu Đại Dương
:  3 giải thưởng của 3 quốc gia

Tổng cộng
: 95 giải thưởng của 83 quốc gia

4.3. Mô hình và các tiêu chí của các GTCLQG đều hướng tới việc nâng cao chất lượng quản lý

Nội dung của các tiêu chí và các nguyên tắc xây dựng mô hình của một GTCLQG thể hiện triết lý về chất lượng quản lý, trên cơ sở nghiên cứu và xem xét chúng, DN sẽ quyết định có lựa chọn chúng làm công cụ quản lý và hoàn thiện hoạt động của mình hay không.

Khi xây dựng hệ thống quản lý dựa trên mô hình GTCLQG, các DN sẽ huy động tối đa các nguồn lực của mình để đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chí giải thưởng. Để cho quá trình hoàn thiện diễn ra một cách thuận lợi, mỗi tiêu chí của GTCLQG phải được cụ thể hoá và được đánh giá một cách định lượng. Thông thường, các tiêu chí đều được cụ thể hoá bằng các hạng mục và được đánh giá theo phương pháp chấm điểm (với tổng số điểm cho tất cả các tiêu chí là 1.000 điểm). Việc quy định mức điểm cho từng tiêu chí và từng hạng mục của các tiêu chí được căn cứ vào vị trí của tiêu chí (hạng mục) đó trong hệ thống quản lý theo quan điểm của tổ chức xây dựng mô hình giải thưởng. 


4.4. Áp dụng mô hình GTCLQG gắn liền với tự đánh giá và thực hiện việc đối sánh (Benchmarking)

Như trên đã nêu, một trong những mục đích chính của việc tham dự GTCLQG, đối với cả các DN được trao giải và các DN không được trao giải, chính là sự vận dụng phương pháp tự đánh giá trên cơ sở đối sánh hoạt động của mình với các tiêu chí của giải thưởng để xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng quản lý, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. Ngay cả các DN không tham dự chương trình GTCLQG hàng năm cũng có thể áp dụng mô hình GTCLQG cho mục đích tự đánh giá.  

Tự đánh giá thường xuyên và liên tục sẽ cho phép DN luôn nắm bắt kịp với sự thay đổi của môi trường sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và chuyển hoá triết lý cải tiến liên tục thành công việc thường xuyên của DN. Tự đánh giá không chỉ là công việc thừa nhận thành tích một cách đơn thuần mà thực sự phải là một thủ tục cần thiết giúp cho DN xác định những thành tựu và điểm yếu, những cơ hội thành công và nhiệm vu cho tương lai.  

Còn một khả năng hoàn thiện nữa mà GTCLQG mang lại cho các DN, đó là đối sánh với chuẩn (benchmarking). 

Các DN được trao GTCLQG nhận được sự thừa nhận trên phạm vi cả nước, từ đó các quá trình hoạt động của các DN đó được các DN đó nhìn nhận như các chuẩn để họ thực hiện việc đối sánh. Sau khi tham dự GTCLQG, nhiều DN đã nhận ra giá trị của phương pháp lập chuẩn đối sánh, từ đó thường xuyên áp dụng phương pháp này. Lập chuẩn đối sánh và đối sánh với các chuẩn của các DN hàng đầu trong khuôn khổ được xác định bởi cách tiếp cận và các tiêu chí của GTCLQG chính là một chiến lược của DN về cải tiến liên tục. Chính vì vậy, phương pháp lập chuẩn đối sánh là phương pháp rất quan trọng của quá trình triển khai mô hình GTCLQG tại các DN. 

5. Những hạn chế và nguyên nhân


5.1. Những hạn chế

Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký tham gia GTCLQG nhưng chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng và nhận thức đúng về GTCLQG nên đã gặp không ít khó khăn trong việc tham gia GTCLQG. Điều đó cho thấy, còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận tới hệ thống quản lý và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh toàn diện và tiên tiến. Các doanh nghiệp trên cần nhanh chóng xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là những bước chuẩn bị cơ bản và tích cực cho việc tham gia có hiệu quả GTCLQG trong những năm tới. 

Mặt khác, GTCLQG cũng  chưa thực sự cuốn hút sự quan tâm của doanh nghiệp, chưa trở thành một công cụ tác động tích cực đối với cơ quan quản lý các cấp. Nhiều thành phố lớn, nhiều khu công nghiệp tập trung có số lượng doanh nghiệp rất đông nhưng số doanh nghiệp tham gia GTCLQG lại không nhiều. Cụ thể số lượng doanh nghiệp biết tới và đăng ký tham dự GTCLQG tại các khu công nghiệp tập trung còn rất thấp, kể cả các khu công nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... Xét trên phạm vi toàn quốc, hàng năm con số doanh nghiệp tham gia GTCLQG chỉ  khoảng trên dưới một trăm, tính đến nay mới chỉ có khoảng gần 1.500 lượt doanh nghiệp tham dự. 

Hoạt động GTCLQG cũng đã bộc lộ những vấn đề cần được cải tiến về cơ cấu giải thưởng, về phương pháp lập các báo cáo tự đánh giá của doanh nghiệp theo các tiêu chí của giải thưởng, về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đánh giá viên và chất lượng tuyển chọn của Hội đồng sơ tuyển, công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, nhất là đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5.2. Nguyên nhân 
Hoạt động GTCLQG là một hoạt động không chỉ nhằm tôn vinh khen thưởng mà còn khuyến khích, tạo phong trào áp dụng các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường và hội nhập sâu rộng với thế giới, nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng vào "sân chơi" này với một ý thức đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp chỉ mới quan tâm lợi ích của những việc làm trước mắt, trong khi tác dụng, hiệu quả của GTCLQG lại đòi hỏi một quá trình. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá về GTCLQG còn chưa đầy đủ và phổ biến trong các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó làm cho nhiều doanh nghiệp còn chưa biết đến, chưa quan tâm hoặc chưa nhận thức được lợi ích thiết thực của việc tham gia GTCLQG trên con đường xây dựng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Tham gia GTCLQG là một công việc không dễ dàng, nhất là trong việc xây dựng các báo cáo tự đánh giá của doanh nghiệp, một công việc đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các tiêu chí của giải thưởng và phản ánh được đúng đắn các mặt hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của các tiêu chí đó. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế trong việc đáp ứng được các yêu cầu về hoạt động quản trị chất lượng tiên tiến hiện nay trên thế giới. 

Yêu cầu nghiêm ngặt về sự tuân thủ pháp lý như về môi trường, thuế, BHYT, BHXH, an toàn lao động, trách nhiệm với cộng đồng cũng là một rào cản đối với rất nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn khi đăng ký tham dự trong bối cảnh các vấn đề này chưa được nhiều doanh nghiệp Việt Nam thực sự quan tâm và có ý thức tuân thủ.

Hoạt động GTCLQG còn thiếu sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan các cấp trong việc động viên, khen thưởng kịp thời  đối với các doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG. 

Với cơ cấu giải thưởng và số lượng giải như hiện nay chỉ mới giải quyết được việc tạo "phong trào áp dụng GTCLQG" ở các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, cơ chế này làm cho trình độ của các doanh nghiệp đạt GTCLQG ở các tỉnh, thành phố là rất khác, trong một chừng mực nhất định chưa có tác dụng động viên khuyến khích các doanh nghiệp lớn và mạnh tham gia vào GTCLQG.   

Việc đánh giá tại vòng sơ tuyển do các Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố thực hiện còn nhiều bất cập, nhiều đánh giá viên chưa được đào tạo một cách đầy đủ, do đó đã hạn chế khả năng xem xét, đánh giá độc lập của đánh giá viên. Việc định điểm cho các hạng mục của tiêu chí, thường chưa theo các mức quy định, thêm vào đó là chủ trương phải chọn cho đuợc doanh nghiệp tiêu biểu ở địa phương nên việc đánh giá còn theo cảm tính, làm cho tổng số điểm thậm chí rất cao, không phản ánh đúng tình trạng thực tế của doanh nghiệp.

Kinh phí hoạt động của GTCLQG chủ yếu là do sự tài trợ, hỗ trợ đóng góp của doanh nghiệp tham dự và các tổ chức, doanh nghiệp khác. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng gần 10% tổng số kinh phí cho hoạt động GTCLQG hằng năm. Do đó, hoạt động GTCLQG được triển khai hằng năm chưa được đa dạng, chủ động và gây được ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự quan tâm của xã hội tới hoạt động giải thưởng.


Năm đạt giải





Số lượng DN đạt giải
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